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ESG là gì?

Môi trường (Environmental), xã hội (Social) và 
quản trị (Governance) (ESG) là một khuôn khổ chiến 
lược và hoạt động nhằm hỗ trợ các tổ chức, thuộc mọi 
quy mô và loại hình, thực hiện và báo cáo về các hoạt 
động, sản phẩm, dịch vụ và cam kết của họ để hỗ trợ 
đạt được phát triển bền vững, công bằng xã hội và 
quản trị tốt. Việc áp dụng ESG mang lại sự tập trung rõ 
ràng hơn vào tác động của tổ chức đối với môi trường 
và xã hội, bao gồm đóng góp vào việc thực hiện các 
Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên hợp 
quốc, cũng như đánh giá tác động của môi trường và 
xã hội đối với tổ chức.

ESG là yếu tố đặc biệt đối với các tổ chức một 
phần vì tập trung sự chú ý của những người ra quyết 
định vào tác động và trách nhiệm giải trình của các 
tổ chức đối với cộng đồng, môi trường và cuộc sống 
hàng ngày. Các cơ quan quản lý, nhà hoạch định 
chính sách và nhà đầu tư đặc biệt quan tâm đến ESG 
vì lý do trên và thêm vào đó, tất cả mọi người đều có 
tiềm năng trở thành bên quan tâm đến kết quả của các 
hoạt động ESG.

Cởi mở, trung thực và thực tế về tất cả các khía 
cạnh của tổ chức là một đặc điểm tích cực trong ESG 
và làm nền tảng cho quản trị tốt (chữ “G” của ESG) 
có tính đến đầy đủ kết quả cuối cùng trực tiếp và gián 
tiếp, cá nhân và tập thể của các hoạt động, sản phẩm 
và dịch vụ của tổ chức và có tính đến các ảnh hưởng 
bên ngoài, không phụ thuộc vào nguồn gốc, loại hay 
quy mô của ảnh hưởng bên ngoài đó, điều này bao 
gồm cả chuỗi cung ứng và khách hàng của tổ chức.

ESG liên quan đến báo cáo chính xác và thường 
xuyên về các tác động quan trọng về tài chính và phi 
tài chính, nhưng ESG không chỉ dừng lại là báo cáo. 
Tổ chức, doanh nghiệp cần tập trung thực hiện và gắn 
các thực tiễn và giá trị ESG vào trong văn hóa và hoạt 
động của tổ chức, doanh nghiệp.

ESG được định nghĩa là khung chiến lược và có 
thể tập trung vào một số khía cạnh sau:

Môi trường (E): Giảm thiểu và thích ứng với biến 
đổi khí hậu, sử dụng tài nguyên bền vững và hiệu quả 
năng lượng, kinh tế tuần hoàn, ngăn ngừa ô nhiễm và 
quản lý chất thải, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học 
và phục hồi môi trường sống tự nhiên.

Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia về môi trường, xã hội và quản trị -
Khung chiến lược hướng tới phát triển bền vững

Nguyễn Tuấn Anh 
Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam 
Uỷ ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia 
Bộ Khoa học và Công nghệ

Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với những thách thức ngày càng lớn về biến đổi khí hậu, bất bình 
đẳng xã hội và quản trị tổ chức minh bạch, khái niệm ESG (môi trường, xã hội và quản trị) đã trở thành 
tâm điểm chiến lược cho sự phát triển bền vững của các tổ chức trên toàn cầu. Việc lồng ghép các yếu 
tố ESG không chỉ đáp ứng nhu cầu tuân thủ quy định mà còn giúp tổ chức gia tăng giá trị dài hạn, nâng 
cao khả năng cạnh tranh và thúc đẩy sự thịnh vượng bền vững cho cả cộng đồng.
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Xã hội (S): Các yếu tố và tác động xã hội bên trong 
và bên ngoài, bao gồm quyền con người, thực hành 
lao động, việc làm bền vững, vấn đề người tiêu dùng, 
quan hệ cộng đồng và sự tham gia (bao gồm tham 
gia, ảnh hưởng và gắn vào các hoạt động ESG của 
tổ chức), bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư, sức khỏe, 
hạnh phúc và an toàn, quản lý chuỗi cung ứng, các 
vấn đề về con người và công bằng xã hội khác.

Quản trị (G) của tổ chức: Bao gồm quản lý các 
hạng mục môi trường (E) và xã hội (S): thành phần và 
cấu trúc hội đồng quản trị công ty, giám sát và tuân thủ 
chiến lược phát triển bền vững, chống tham nhũng, 
tham gia chính trị có trách nhiệm, cạnh tranh công 
bằng, thúc đẩy trách nhiệm xã hội trong chuỗi giá trị, 
tôn trọng quyền sở hữu và mối quan hệ tương hỗ với 
cộng đồng và xã hội.

Các nguyên tắc ESG cốt lõi.

6 nguyên tắc cốt lõi trên là kim chỉ nam để các nhà 
lãnh đạo trong tổ chức sử dụng để hoạch định chiến 
lược ESG của từng giai đoạn phát triển.

Quản lý rủi ro và cơ hội trong ESG

Xác định và hiểu các rủi ro và cơ hội trong ESG là 
điều cơ bản khi xem xét các tác động của ESG đối với 
tổ chức và nên được xác định bởi quản lý cấp cao, 
những người thiết lập văn hoá cho tổ chức của chính 
họ. Một khi đã xác định và hiểu, tổ chức nên quản lý 
rủi ro và/hoặc có quy trình và thủ tục để xử lý rủi ro và 
cơ hội đã được xác định là quan trọng. Khung quản lý 
ESG nhấn mạnh vào việc xác định và quản lý cả rủi 
ro (như tác động tiêu cực từ thiên tai) và cơ hội (như 
phát triển công nghệ bền vững). Quy trình bao gồm:

Xác định rủi ro và cơ hội: Phân tích các tác động lên tổ 
chức từ  các yếu tố bên trong và môi trường bên ngoài.

Đánh giá và ưu tiên: Dựa trên mức độ ảnh hưởng 
và khả năng xảy ra của rủi ro và cơ hội để phân loại 
thứ tự ưu tiên để xử lý .

Áp dụng giải pháp: Áp dụng đa dạng nhiều giải 
pháp từ tránh, giảm thiểu đến khai thác cơ hội phát 
triển mới.

Khung quản lý này cũng khuyến nghị sử dụng các 
công cụ đánh giá như ISO 31000 về quản lý rủi ro để 
xây dựng giải pháp toàn diện cho các vấn đề ESG.

Tham gia của các bên quan tâm là yếu tố quan 
trọng trong ESG. Việc xác định các bên quan tâm cần 
đảm bảo rằng tất cả các bên được xác định là có lợi 
ích đều đại diện cho các lợi ích đang được hướng tới. 
Quá trình xác định các bên quan tâm và tác động đến 
các khía cạnh của ESG là hết sức cần thiết cho kết 
quả của báo cáo ESG. 

Các chỉ số đo lường hiệu quả (KPIs) cho ESG

Để có thể cụ thể hoá khi xác định hiệu quả đối với 
mỗi khía cạnh về môi trường, xã hội, quản trị thì cần 
đưa ra các KPI để có thể làm khung tham chiếu đánh 
giá các khía cạnh này. Đây cũng là bộ chỉ số các tổ 
chức, doanh nghiệp rất quan tâm khi xây dựng các 
chiến lược phát triển của tổ chức theo các khía cạnh 
trên. Các tổ chức, doanh nghiệp có thể tham khảo 
danh sách các KPI cho ESG được thống kê như sau:

Khung đo lường KPI môi trường:

KPI 1: Tỷ lệ phần trăm tiêu thụ năng lượng từ năng 
lượng tái tạo tại chỗ. 

KPI 2: Tiêu thụ nước chuẩn hóa.
KPI 3: Phát thải khí nhà kính phạm vi 1, 2 và 3.
KPI 4: Tổng chất thải được tạo ra theo loại (độc hại 

so với không nguy hại).
KPI 5: Tỷ lệ chất thải vận hành được chuyển hướng 

từ bãi chôn lấp, đốt... 
KPI 6: Tiêu thụ năng lượng định mức.
KPI 7: Chi hằng năm của tổ chức hướng đến khả 

năng thích ứng với khí hậu theo tỷ lệ phần trăm trên 
tổng chi hằng năm.

KPI 8: Tỷ lệ phần trăm chi mua sắm cho các nhà 
cung cấp bền vững hoặc những người cam kết phát 
triển các hoạt động bền vững theo thời gian.
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KPI 9: Tỷ lệ phần trăm kế hoạch hành động chi 
hằng năm của tổ chức hướng đến cải thiện đa dạng 
sinh học địa phương theo tỷ lệ phần trăm tổng chi 
hằng năm.

KPI 10: Tỷ lệ công trình của tổ chức đăng ký theo 
chương trình thực hiện môi trường tự nguyện.

KPI 11: Tỷ lệ nhà cung cấp áp dụng mục tiêu GHG 
dựa trên khoa học.

Khung đo lường KPI xã hội
KPI 1: Số vụ phân biệt đối xử, thù ghét và bạo lực 

liên quan đến công việc hàng năm. 
KPI 2: Khoảng cách lương, thu nhập theo giới.
KPI 3: Tỷ lệ người đại diện cho các nhóm khác 

nhau, đáp ứng yêu cầu về năng lực quản lý cấp cao.
KPI 4: Tỷ lệ sản phẩm và dịch vụ được cung cấp 

đáp ứng các tiêu chuẩn có khả năng tiếp cận.
KPI 5: Tỷ lệ nhân sự tham gia đánh giá hiệu suất và 

phát triển nghề nghiệp hằng năm.
KPI 6: Tỷ lệ phụ nữ trong quản lý cấp cao. 
KPI 7: Tổng số tuần nghỉ phép có lương trung bình.
KPI 8: Tỷ lệ nhân sự đại diện cho các nhóm khác 

nhau.
KPI 9: Tỷ lệ nhân viên tham gia phỏng vấn hoặc 

khảo sát mức độ hài lòng về trải nghiệm tại nơi làm 
việc của họ.

Khung đo lường KPI quản trị
KPI 1: Số lượng hằng năm vi phạm dữ liệu quan 

trọng đối với quyền riêng tư của khách hàng.
KPI 2: Số vụ án liên quan đến hành vi hối lộ/tham 

nhũng hằng năm hoặc sa thải.
KPI 3: Số lượng vi phạm các quy định, giấy phép 

và yêu cầu pháp lý về môi trường địa phương hằng 
năm.

KPI 4: Tỷ lệ vi phạm chính sách đạo đức: Tỷ lệ 
nhân sự hằng năm bị phát hiện vi phạm quy tắc ứng 
xử của tổ chức.

KPI 5: Tỷ lệ các mối quan hệ bên thứ ba đã trải qua 
kiểm tra thẩm định và tuân thủ các chính sách chống 
tham nhũng.

KPI 6: Tổng tỷ lệ thương tật, bệnh nghề nghiệp có 
thể ghi nhận được (trên 100 nhân sự) theo quy định 
của địa phương.

KPI 7: Số lượng sự cố hằng năm do không tuân 
thủ quy định.

KPI 8: Tỷ lệ phần trăm thu nhập hằng năm chi cho 
tiền phạt, hình phạt, bồi thường và thiệt hại do vi phạm 
pháp luật hiện hành.

KPI 9: Tỷ lệ phần trăm tài sản và hoạt động kinh 
doanh được đề cập trong kế hoạch kinh doanh liên 
tục của tổ chức.

KPI 10: Tỷ lệ nhân viên hoàn thành khóa đào tạo 
nhận thức về an ninh vật lý và đào tạo an ninh mạng.

Có thể nhận thấy, bộ chỉ số KPIs được liệt kê bên 
trên đã tương đối cụ thể và rõ ràng. Các chỉ số này 
giúp đo lường hiệu quả của việc thực hiện ESG và hỗ 
trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu thực tế.

Thay lời kết

Sự bền vững không còn là một lựa chọn mà đã trở 
thành yêu cầu cấp thiết cho sự tồn tại và phát triển của 
doanh nghiệp trong kỷ nguyên hiện đại. Việc tích hợp 
các nguyên tắc ESG vào chiến lược kinh doanh không 
chỉ giúp các tổ chức tạo ra giá trị lâu dài, mà còn định 
hình lại vai trò của họ trong việc xây dựng một nền 
kinh tế bền vững, công bằng và toàn diện hơn.

Thực tiễn từ những doanh nghiệp tiên phong đã 
cho thấy rằng, ESG không phải là gánh nặng chi phí, 
mà là cơ hội để đổi mới, nâng cao hiệu suất và củng 
cố lòng tin từ các bên liên quan. Đối với Việt Nam, 
hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia về ESG, cùng 
với việc khuyến khích áp dụng rộng rãi các tiêu chuẩn 
quốc tế sẽ là bước đi quan trọng nhằm tăng cường 
sức mạnh cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam 
trên thị trường toàn cầu.

Tương lai phát triển bền vững phụ thuộc vào 
những hành động hôm nay. Các doanh nghiệp cần 
tiên phong trong việc thay đổi tư duy, biến ESG thành 
"kim chỉ nam" cho hoạt động quản lý, điều hành và tạo 
ra tác động tích cực cho thế hệ mai sau ?


